
IEEP MIDTERM RECORD

LECTURER: MR. ADAM

CLASS: UPPER STARTING DATE: 9-Jul-18

Listening Vocabulary Reading Grammar Writing Speaking Total
Classwo

rk

Participati

on
Absent Late

1 1758005 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 66 88 50 68 67 60 66.5 58 70 3 11

2 1758013 Trần Quang Minh A.P. 51 80 57 59 70 73 65.0 57 70 5 3

3 1758017 Trần Diễm Tú 66 83 70 59 72 70 70.0 91 94 2 0

4 1658007 Nguyễn Quang Khải A.P.-F 55 70 54 52 66 75 62.0 78 78 3 6

5 1558020 Nguyễn Hữu Thanh Nhật A.P.-F 80 88 64 63 77 78 75.0 76 86 2 7

6 1759040 Vương Trung Tín A.P. 34 60 40 55 70 67 54.3 83 95 0 0

7 1759037 Nguyễn Tiến Thịnh A.P.-F 26 80 47 81 76 77 64.5 80 83 2 7

8 1759014 Bùi Hứa Xuân Huy A.P. 41 95 61 84 77 77 72.5 64 78 4 0

ATTENDANCE

TERM 4/ ACADEMIC YEAR: 2017-2018
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